ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 1

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 (gồm 01 biểu mẫu)
	Tổng số báo cáo tình hình nhân dân/năm
	Tổng số Hội nghị lắng nghe tâm tư,
Nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 2
Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2023 (gồm 05 biểu mẫu)
Phụ lục 2a: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”


	Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới
	Xã được công nhận nông thôn mới


	Cấp huyện được công nhận nông thôn mới

	Lấy ý kiến đối với xã đề nghị NTM

(gồm cả đề nghị xã đạt chuẩn/

nâng cao/kiểu mẫu)
	Cấp huyện

(gồm cả đề nghị cấp huyện đạt chuẩn/

hoàn thành/nâng cao)
	
	

	Tổng số xã được lấy ý kiến 
	Tổng số phiếu lấy ý kiến
	Tổng số xã lấy ý kiến đạt
	Tổng số xã lấy ý kiến không đạt
	Tổng số cấp huyện được lấy ý kiến
	Tổng số phiếu lấy ý kiến
	Tổng số cấp huyện lấy ý kiến đạt 
	Tổng số cấp huyện lấy ý kiến không đạt
	Tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM
	Tổng số xã được công nhận xã NTM nâng cao
	Tổng số xã được công nhận xã NTM  kiểu mẫu
	Tổng số huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
	Tổng số huyện được công nhận NTM nâng cao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: 1) Thời gian tổng hợp số liệu tính từ : 01/01/2022 - 30/11/2022.

             2) Đối với cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thống kê tổng số xã NTM nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu và tổng số huyện NTM nâng cao.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
Phụ lục 2b: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

	Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động
	Phối hợp tổ chức các hội chợ, phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn (số cuộc)
	Phối hợp tổ chức tọa đàm, kết nối hỗ trợ doanh nghiệp (số cuộc)
	Xây dựng các mô hình điểm về cuộc vận động (số lượng)

	Số cuộc của 

cả 3 cấp
	Số người tham gia
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
Phụ lục 2c: Kết quả vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”
Biểu số 1: Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” (Đơn vị tính: triệu đồng)                       

	Dư đầu kỳ


	Quỹ địa phương vận động được
	Bằng hình thức khác quy ra tiền
	Các tỉnh, TP khác chuyển về
	Trung ương chuyển về
	Cộng quỹ

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cộng quỹ 3 cấp
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 = (2+3+4)
	6
	7
	8
	9= (1+5+6 +7+8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
Biểu số 2: Kết quả sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” (Đơn vị tính: triệu đồng)                       

	Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết
	Giúp phát triển
 sản xuất
	Giúp khám, 
chữa bệnh
	Giúp học sinh
 học tập
	Hỗ trợ khác quy ra tiền
	Tổng số tiền
đã sử dụng
	Tồn quỹ

	Xây mới 
	Sửa chữa 
	
	
	
	
	
	

	Số lượng

(căn)
	Thành tiền
	Số lượng

(căn)
	Thành tiền
	Số lượng
(người)
	Thành tiền
	Số lượng
(người)
	Thành tiền

	Số lượng
(học sinh)
	Thành tiền

	
	
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22 = (9-21)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột số 21= cột (10+12+14+16+18+19);

- Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
Phụ luc 2d:  Kết quả vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội
Biểu số 1: Kết quả vận động (Đơn vị tính: triệu đồng)
	Tên, nội dung chương trình

an sinh xã hội

	Các nguồn ủng hộ

	
	Do các Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệp trung ương chuyển về
	Do tổ chức Phi Chính phủ chuyển về
	Do các nguồn  khác 
(các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn)
	Cộng các nguồn
hỗ trợ

	1
	2
	3
	4
	5 = (2+3+4)

	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

Biểu số 2: Kết quả sử dụng (Đơn vị tính: triệu đồng)
	Hỗ trợ làm nhà
(xây mới và sửa chữa)
	Hỗ trợ bằng các công trình dân sinh

(trung tâm y tế, trường học, làm đường... )
	Giúp phát triển 
sản xuất
	Giúp khám, 
chữa bệnh


	Giúp học sinh

học tập
	Hỗ trợ khác
	Cộng chi hỗ trợ



	Số lượng

(căn)
	Thành tiền


	Số lượng

(công trình)
	Thành tiền


	Số lượng

(hộ)
	Thành tiền


	Số lượng

(người)
	Thành tiền


	Số lượng

(học sinh)
	Thành tiền


	Số lượng

(hộ)
	Thành tiền


	

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:

- Cột 18 = cột (7+9+11+13+15+17);
- Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
Phụ lục 2e:  Kết quả tiếp nhận và phân bổ, sử dụng tiền, hàng cứu trợ
Biểu số 1: Tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền (Đơn vị tính: triệu đồng)                                    
	Dư đầu kỳ
	Tiếp nhận ở địa phương
	TW chuyển về
	Địa phương khác chuyển đến
	Tổng thu
	Lũy kế thu
	Phân bổ, sử dụng
	Tồn quỹ
	Tổng tồn

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cộng quỹ
3 cấp
	
	
	
	
	Tại địa phương
	Chuyển cho các tỉnh khác
	Chuyển về TW
	Tổng chi
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	

	1
	2
	3
	4
	5=(2+3+4)
	6
	7
	8=(5+6+7)
	9=(1+8)
	10
	11
	12
	13=(10+11+12)
	14
	15
	16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

Biểu số 2: Tiếp nhận, phân bổ và sử dụng hàng hóa (Đơn vị tính: ghi theo chủng loại mặt hàng hóa)

	STT
	Tên hàng
	Tiếp nhận của địa phương
	Các cơ quan, tổ chức trung ương và địa phương khác chuyển về
	Tổng số
	Quy ra tiền

(triệu đồng)
	Phân bổ, sử dụng
	Tồn hàng

	
	
	
	
	
	
	Cứu trợ tại địa phương
	Chuyển cho các tỉnh khác 
	Tổng số đã phân bổ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 3
Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 (gồm 04 biểu mẫu)

Phụ lục 3a: Bảng thống kê kết quả giám sát
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	Số văn 
bản được nghiên cứu, xem xét
	Thành lập đoàn giám sát
	Tham gia giám sát
	Số văn bản được nghiên cứu, xem xét
	Thành lập đoàn giám sát
	Tham gia giám sát
	Số văn bản được nghiên cứu, xem xét
	Thành lập đoàn giám sát1
	Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
	Giám sát thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
	Tham gia giám sát
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số cuộc
	Giá trị thu hồi (tiền, hiện vật)
	Tổng số cuộc
	Giá trị thu hồi (tiền, hiện vật)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:

- Giá trị thu hồi ghi rõ số tiền thu hồi hoặc hiện vật gì;

- Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023. 

Phụ lục 3b: Bảng thống kê kết quả phản biện xã hội
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	Tổ chức 

hội nghị phản biện

(số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện

(số văn bản)
	Tổ chức hội nghị phản biện

(số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện

(số văn bản)
	Tổ chức hội nghị phản biện

(số cuộc)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện

(số văn bản)
	

	1
	25
	5
	25
	49
	62
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
Phụ lục 3c: Bảng thống kê số liệu góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số

	Góp ý các dự thảo 

văn bản 

quy phạm pháp luật

(số văn bản)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 

(số văn bản)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân 

(số cuộc)
	Góp ý các dự thảo 

văn bản 

quy phạm pháp luật

(số văn bản)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp

(số văn bản)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân
(số cuộc)
	Góp ý các dự thảo 

văn bản 

quy phạm pháp luật

(số văn bản)
	Góp ý dự thảo các chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp

(số văn bản)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

(số cuộc)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
Phụ lục 3d: Biểu mẫu kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư
	Nội dung
	Tiếp công dân

(3 cấp)
	Phân loại xử lý đơn thư
(3 cấp)
	Số đơn chuyển 
được phúc đáp

	
	Số lượt
người được tiếp
	Số đoàn đông người, phức tạp
	Đơn không đủ 

điều kiện xử lý
	Đơn đủ điều kiện

xử lý
	

	Tổng
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 4
Công tác đối ngoại nhân dân (gồm 01 biểu mẫu)
	Nội dung
	Hội nghị cuộc giao lưu, làm việc về công tác đối ngoại nhân dân

(nếu có)
	Chương trình phối hợp được ký kết

 với các tổ chức, đối tác nước ngoài

(nếu có)

	Tổng số
	
	


* Ghi chú: Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 5
Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023 (gồm 01 biểu mẫu)
	Công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, thành viên MTTQ 

Việt Nam cấp tỉnh
	Việc xây dựng và phát huy lực lượng tư vấn của Mặt trận
	Công tác bồi dưỡng, 

tập huấn cán bộ 

Mặt trận 3 cấp
	Kết nạp thành viên mới

(cấp tỉnh)

	Tổng số các chương trình phối hợp đang triển khai (cấp tỉnh)


	Số chương trình được ký kết mới 
(số lượng)
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số lớp 
(số lớp)
	Số lượng cán bộ Mặt trận được tập huấn

(số lượt người)
	

	
	
	Số Hội đồng tư vấn
	Tổng số

thành viên
	Số huyện có Ban Tư vấn/ tỷ lệ %
	Tổng số

thành viên
	Số xã có Tổ Tư vấn/ tỷ lệ %
	Tổng số

thành viên
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:  Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023. 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM ĐƠN VỊ.........................
PHỤ LỤC 7
Công tác hướng dẫn, triển khai (gồm 01 biểu mẫu)
	Cấp
	Ban hành văn bản

(Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, thông tri...)
	Hội nghị triển khai
	Kiểm tra

việc thực hiện công tác Mặt trận
(số cuộc)

	
	Văn bản của Đảng, Nhà nước

(số lượng)
	Công tác Mặt trận

(số lượng)
	Văn bản của Đảng, Nhà nước

(số lượng)
	Công tác Mặt trận

(số lượng)
	

	Tỉnh
	
	
	
	
	

	Huyện
	
	
	
	
	

	Xã
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


* Ghi chú:  Số liệu tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/5/2023.

